Toán 6
Tiếng anh 1
Vật lý 4
Hóa học 3
Toán 5
Hóa học 2
Thực tập phay cơ bản
Vật lý 3
Toán 4
Ngữ văn 4
Thực tập Tiện cơ bản
BTL Vẽ kỹ thuật
Dung sai-KTĐ
Toán 3
Ngữ văn 3
Giáo dục QP-AN
Vẽ kỹ thuật
Thực tập Nguội
Thực tập Hàn
Vật lý 1
Ngữ văn 2
Toán 2
Học kỳ 4
Học kỳ 2
Học kỳ 3
Học kỳ 5
Học kỳ 6
Pháp luật
An toàn lao động
Ngữ văn 1
Toán 1
Kỹ năng mềm
Giáo dục thể chất
Giáo dục Chính trị
Học kỳ 1

Hóa học 4


Vật lý 2
Đồ án, khóa luận, thực tập, thi tốt nghiệp
Tiếng anh 2

Công nghệ khuôn mẫu 1

Thực tập tốt nghiệp
Vật liệu học
Hóa học 1

Tin học

Thực tập khuôn mẫu CB

Nguyên lý cắt kim loại


Lập trình CNC

Đồ án chuyên ngành

Tự chọn

Tự chọn











